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Tóm tắt. Ba hợp phần cơ bản của thế giới thực là đối tượng, không gian, thời 

gian. Công trình này nghiên cứu các phân tích và hệ thống hóa của Peuquet [9] 

và cách biểu diễn toán học của Andrienko [4]. Tiếp theo đó, cụ thể hơn các tính 

chất của mỗi hợp phần. Đặc biệt, phân tích các tính chất vừa phân cấp vừa hạt, 

vừa phân cấp vừa tuần hoàn, vừa tuyến tính vừa tuần hoàn của thời gian. Từ 

những phân tích của Andienko [4] về các quan hệ trong nội bộ từng tập “đối 

tượng”, “không gian”, “thời gian” và các quan hệ giữa các phần tử của các tập, 

bài viết đã cụ thể hơn các khái niệm đối tượng không gian, đối tượng thời gian, 

đối tượng không gian – thời gian, đối tượng di động. Trên cơ sở các quan hệ 

của các tập, các đặc trưng của các loại đối tượng này được phân tích một cách 

chi tiết. Bài viết cũng đã phân tích cụ thể hơn các quan hệ tam giác “cái gì”, “ở 

đâu”, “khi nào” của Peuquet và quan hệ “đối tượng”, “không gian”, “thời gian” 

của Andrienko. 

 
Từ khóa. đối tượng, không gian, thời gian, đối tượng không gian - thời gian, 

đối tượng di động. 

1   Giới thiệu 

Ý tưởng chính của nghiên cứu là giải quyết thách thức hiện nay của biểu diễn trực 

quan các bộ dữ liệu của đối tượng không gian thời gian đa biến. Bài viết sẽ đi sâu 

phân tích các quan hệ đối tượng không gian, đối tượng thời gian, đối tượng không 

gian thời gian, đối tượng di động để đề xuất các mô hình biểu diễn đối tượng không 

gian, đối tượng thời gian, đối tượng không gian thời gian, đối tượng không gian thời 

gian đa biến, đối tượng di động, đối tượng di động đa biến. 

 

 
Nghiên cứu của Peuquet (1994) đã xác định ba hợp phần cơ bản của thế giới thực 

là cái gì (what), ở đâu (where) và khi nào (when). Bà đã biểu diễn chúng như một tam 

giác và phân tích các mối quan hệ giữa các thành phần này (Hình 2). Tiếp theo đó, 

Andrienko đã phân tích xa hơn những quan hệ này để định nghĩa các loại đối tượng 

và những phương pháp biểu diễn [4], [6]. 

Hình 1. Sơ đồ biểu diễn mối quan hệ giữa thế giới thực và trực quan hóa 
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2   Các Thành phần Cơ bản trong Thế giới thực 

Thế giới thực được biểu diễn một cách trực quan dựa trên việc phân tích các thuộc 

tính cơ bản về không gian – thời gian và được nghiên cứu chi tiết cụ thể như sau: 

2.1   Đối tượng 

Đối tượng (object) là một thực thể vật lý hoặc trừu tượng. Một đối tượng được cảm 

nhận thông qua thuộc tính của nó như tên gọi, hình ảnh, phân loại, màu sắc, kích 

thước, chiều cao, cân nặng… Dựa vào những tính chất không gian và thời gian, đối 

tượng có thể được xếp vào nhóm đối tượng không gian hoặc đối tượng thời gian. Đối 

tượng không gian là đối tượng có không gian xác định, mỗi đối tượng không gian có 

một vị trí xác định trong không gian ở bất kỳ thời điểm nào. Đối tượng thời gian là 

đối tượng xảy ra trong một khoảng thời gian xác định ở bất kỳ vị trí nào, mỗi đối 

tượng thời gian được gọi là một sự kiện hay một hiện tượng. Khi xét đến đối tượng 

không gian ta quan tâm đến đối tượng và vị trí tồn tại của đối tượng trong không gian. 

Khi xét đến đối tượng thời gian ta quan tâm đến đối tượng và thời gian tồn tại của đối 

tượng. 

Một đối tượng có thể được phân loại theo quan hệ không gian, thời gian, không 

gian – thời gian, hoặc di động (Hình 3). Đối tượng không gian là đối tượng được xác 

định tại một vị trí cụ thể trong không gian mỗi khi nó xuất hiện. Đối tượng thời gian 

là đối tượng xuất hiện tại những khoảng thời gian xác định. Đối tượng không gian – 

thời gian là đối tượng được xuất hiện tại những vị trí và những thời điểm tương ứng. 

Đối tượng di động là đối tượng có vị trí thay đổi liên tục trong không gian theo thời 

gian. 

2.2   Không gian 

Không gian (space) là khái niệm dùng để chỉ vị trí mà các thực thể hiện hữu. Không 

gian là nơi xảy ra một sự kiện hoặc một hoạt động của một đối tượng nào đó. Không 

Hình 2. Sơ đồ biểu diễn mối quan hệ giữa 3 thành phần cái gì, ở đâu, khi nào 

 (nguồn: Peuquet) 
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gian và thời gian là một cặp phạm trù tương tác không tách rời, không gian là một 

trong ba thành phần chính của địa lý thời gian. Không gian được cảm nhận thông qua 

không gian địa lý, mà không gian địa lý biết được nhờ các đối tượng địa lý.  

 

 
Không gian được xác định bởi các đối tượng địa lý tự nhiên hoặc đối tượng địa lý 

do con người áp đặt [7]. Vị trí của các đối tượng địa lý được dùng để tham chiếu, xác 

định vị trí của các đối tượng khác trong không gian. Không gian là liên tục nhưng các 

đối tượng địa lý thường không liên tục (ví dụ: đất đai, sông hồ, biên giới,…). 

Mặt phẳng được dùng để mô hình đối tượng địa lý, bởi vì mặt phẳng giống không 

gian địa lý [6]. Mặt phẳng được dùng để mô phỏng và hiển thị bằng đồ họa các đối 

tượng địa lý gọi là bản đồ địa lý. Bản đồ hiển thị các đối tượng địa lý bằng các tính 

chất hình học, khoảng cách, cao độ, vị trí địa lý, … của các đối tượng địa lý được gọi 

là đối tượng tham chiếu. Dựa vào các đối tượng địa lý thì các đối tượng khác được 

xác định. 

2.3   Thời gian 

Thời gian là một khái niệm trực giác, mọi người có thể nhận biết thời gian nhưng 

không thể thấy, không thể sờ được [9]. Theo ý nghĩa toán học thì thời gian thay đổi 

liên tục và tự nhiên, thời gian được cảm nhận thông qua các số đo thời gian như ngày, 

tháng, năm, giờ, phút, giây,…Thời gian có hai đặc tính cơ bản là phân cấp và hạt. 

Tính chất phân cấp của thời gian được biểu diễn bởi cây thời gian phân cấp theo thứ 

tự: năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây, …Tính chất hạt của thời gian được biểu diễn bởi 

sự chứa đựng lẫn nhau, thứ tự chứa đựng lẫn nhau của thời gian được thể hiện như 

sau: năm chứa tháng, tháng chứa ngày, ngày chứa giờ, giờ chứa phút, phút chứa giây. 

Thông thường, những số đo thời gian có thể được sắp xếp vào một trong 2 hệ 

thống được phân chia như sau tùy thuộc vào hoạt động khảo sát và dữ liệu sẵn có. Hệ 

thống có thể phân chia theo giây, phút, giờ, ngày, tháng, năm hoặc theo ngày, tuần, 

Hình 3. Sơ đồ biểu diễn các nhóm đối tượng 
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năm [14]. Cả hai hệ thống trên đều được sử dụng đồng thời tùy thuộc vào ngữ cảnh cụ 

thể. 

Tính chất tuần hoàn và tuyến tính là một cặp phạm trù đặc biệt của thời gian, nghĩa 

là thời gian vừa tuyến tính vừa tuần hoàn. Dù thời gian luôn luôn thay đổi một cách 

liên tục, nhưng nó được ghi lại thành những đơn vị thời gian rời rạc. Giá trị của tháng, 

ngày, giờ, phút, giây là những giá trị rời rạc và tuần hoàn, giá trị của năm là tuyến tính 

vì nó không bao giờ lặp lại mà chỉ tăng dần. Năm là một chuỗi vô hạn của những số 

nguyên sắp xếp theo thứ tự, mà giá trị của năm chính là tên năm. Tháng, ngày, giờ, 

phút, giây có giá trị tuần hoàn theo tự nhiên, chúng được xác định bởi những tập số 

nguyên (Hình 4). 

 

 
 

Việc xác định tính chất tuyến tính và tuần hoàn của thời gian tùy thuộc vào khoảng 

thời gian được quan sát. Một đơn vị thời gian tương đương với một mức nào đó trên 

cây thời gian, mức đó là tuyến tính nếu thời gian quan sát nhỏ hơn một chu kỳ của nó 

(Hình 5, 6). 

 
 

Hình 4. Tính chất vừa phân cấp vừa tuần hoàn của thời gian 

Năm 

Ngày 

Tháng 

Giờ 

2012 2011 2010 

1 2 3 10 11 12 

1 2 3 

1 2 3 23 24 

31 30 

Tháng 

1 2 3 

10 11 12 

Thời gian quan sát 
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Một tập số đo thời gian là tuyến tính được biểu diễn trên trục thời gian với những 

khoảng cách được đánh dấu đều nhau, một mức của cây phân cấp được biểu diễn 

bằng một vòng tròn mà chu vi của nó bằng đúng một khoảng của mức trên (ví dụ: chu 

vi của vòng tròn tháng bằng một khoảng của mức năm). Vòng tròn tháng chứa vòng 

tròn ngày, vòng tròn ngày chứa vòng tròn giờ, vòng tròn giờ chứa vòng tròn phút, 

vòng tròn phút chứa vòng tròn giây. Những vòng tròn này hoạt động như một hệ 

thống bánh xe thời gian (ví dụ, khi bánh xe tháng chạy vòng tròn trên trục năm thì hết 

1 vòng là 1 năm, …) (Hình 7). 

Mặc dù thời gian có tính tuần hoàn nhưng không có phần tử thời gian nào trùng 

nhau do sự tuyến tính của năm. Ngoài sự tuần hoàn tự nhiên của thời gian thì còn có 

chu kỳ của thời gian được tuần hoàn bởi hoạt động của con người, như các ngày làm 

việc và ngày lễ, chúng ta làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, trong khi nghỉ hai ngày là thứ 7 

và chủ nhật. 

 

 
 

Hai phạm trù được tiếp cận để chỉ thời gian là thời điểm và thời đoạn. Một thời 

điểm là một trừu tượng toán học vì nó là một điểm trên trục thời gian mà hình dạng và 

Hình 6. Tính chất hạt của thời gian 
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kích thước không thể xác định được. Trong thực tế một thời điểm là một điểm vật lý 

trên trục thời gian, mà kích thước của điểm đó tùy thuộc độ phân giải thời gian (ví dụ: 

“vào lúc 1 giờ 15 phút” được hiểu rằng chiều dài của thời điểm này là từ 11 giờ 15 

phút đến nhỏ hơn 11 giờ 16 phút). Thời điểm kích thích một dụng cụ điện tử đến khi 

nó hoạt động có kích thước tương đương thời đoạn. Thông thường khoảng thời gian 

chính là một khoảng trên trục thời gian có điểm đầu và điểm cuối, dựa trên tính chất 

của bài toán ta có thể chọn thời điểm hoặc thời khoảng. Theo Andrienko, cả 2 phạm 

trù này đều có số đo của riêng chúng mà ta gọi chung là đơn vị thời gian [4]. 

Khi khảo sát quan hệ giữa các đối tượng thời gian và đối tượng không gian-thời 

gian,  topology của 2 đơn vị thời gian là rất quan trọng vì nó giúp giải quyết các bài 

toán trong xã hội, thiết kế flow chart, thiết kế cơ sở dữ liệu, giải quyết các bài toán 

kinh tế. Peuquet (1994) [9] đã phân tích 7 vị trí tương đối giữa 2 đơn vị thời gian như 

sau: X xảy ra trước Y, X bằng Y, X gặp Y, X che Y, X chứa Y, X và Y gặp nhau tại 

điểm xuất phát, X và Y gặp nhau tại điểm kết thúc [9]. 

3   Quan hệ của các Thành phần trong Thế giới thực 

Theo mô hình tam giác của Peuquet thì dựa vào quan hệ của 2 tập ta có thể cho ra kết 

quả của tập còn lại, và chính bản thân mỗi thành phần cũng có quan hệ với chính nó. 

Ý nghĩa này đã được Andrienko phân tích bởi mối quan hệ giữa đối tượng, không 

gian và thời gian [3,4]. 

3.1   Quan hệ trong Tập Đối tượng 

Quan hệ trong tập đối tượng gồm quan hệ không gian, quan hệ thời gian, và quan hệ 

không gian-thời gian (Hình 8).  

Quan hệ không gian thể hiện qua quan hệ  giữa những vị trí không gian của các đối 

tượng gồm quan hệ metric và quan hệ topology của các đối tượng trong tập. Quan hệ 

metric xác định khoảng cách định lượng giữa các đối tượng. Quan hệ topology giữa 

các đối tượng gồm: rời nhau, hướng đông tây nam bắc, kề nhau, cắt nhau, chồng 

nhau, trùng khít nhau, trong nhau. 

Quan hệ thời gian giữa các phần tử thời gian gồm có quan hệ metric và quan hệ to-

pology. Quan hệ metric của 2 phần tử thời gian xác định khoảng cách giữa 2 phần tử 

thời gian. Quan hệ topology của các phần tử thời gian gồm có trước, trùng nhau, gặp, 

chồng nhau, trong nhau, bắt đầu, kết thúc (Peuquet). Trong một tập đối tượng, các đối 

tượng có mối quan hệ với nhau thông qua thời gian, nhờ thời gian mà đối tượng này 

có thể quan hệ được với đối tượng kia. Những đối tượng có quan hệ thời gian bằng 

nhau thì có quan hệ chặt chẽ hơn, những đối tượng có quan hệ thời gian trước sau thì 

ít chặt chẽ hơn. 

Quan hệ không gian-thời gian là quan hệ giữa các quỹ đạo của các đối tượng trong 

tập gồm có quan hệ tách rời nhau, quan hệ cắt nhau. Các đối tượng không gian –  

thời gian gắn kết với nhau qua quỹ đạo của chúng, nếu quỹ đạo khác nhau thì chúng 

có quan hệ ít hơn trường hợp quỹ đạo cắt nhau hoặc trùng nhau. 



 

 

3.2   Quan hệ trong Tập Vị trí 

Quan hệ trong tập vị trí gồm quan hệ nội tại của tập, thể hiện qua quan hệ metric và 

quan hệ topology của các vị trí; và quan hệ thời gian giữa các vị trí thông qua sự hiện 

diện của các đối tượng tại các vị trí đó (Hình 9). 

 

 

Định luật địa lý thứ nhất của Tobler (1970) “mọi vật đều quan hệ với nhau, những 

vật ở gần có quan hệ nhiều hơn những vật ở xa” đề cập tới quan hệ metric của các vị 

trí trong tập vị trí. Hiện nay với sự bùng nỗ của mạng internet toàn cầu, đã xuất hiện 

nhiều quan hệ qua mạng internet, định luật này vẫn đúng với khái niệm gần xa theo 

nghĩa địa lý trong thế giới thực và nghĩa logic trong thế giới ảo. 

Quan hệ giữa các vị trí được thể hiện thông qua quan hệ thời gian của các đối 

tượng hiện diện tại các vị trí đó. Các vị trí tự thân không có quan hệ thời gian, chỉ có 

Hình 8. Các quan hệ trong tập đối tượng 

Hình 9. Các quan hệ trong tập đối tượng 



quan hệ thời gian thông qua sự hiện diện của các đối tượng tại các vị trí đó. Các vị trí 

không có sự hiện diện của các đối tượng thì không có quan hệ thời gian. Các vị trí có 

sự hiện diện của các đối tượng nhưng các đối tượng đó không quan hệ với nhau thì 

các vị trí đó không có quan hệ thời gian. 

3.3   Quan hệ trong Tập Thời gian (times and times) 

Quan hệ trong tập thời gian gồm quan hệ nội tại của tập, thể hiện qua quan hệ metric 

và quan hệ topology của các đơn vị thời gian; và quan hệ không gian giữa các vị trí 

trong không gian của các đối tượng tại các đơn vị thời gian đó (Hình 10). 

Quan hệ metric của các đơn vị thời gian trong tập thời gian thể hiện qua khoảng 

cách xa gần của các đơn vị thời gian. Quan hệ topology của 2 đơn vị thời gian là các 

quan hệ: trước, bằng nhau, gặp nhau, chồng nhau, trong nhau, bắt đầu, kết thúc [9]. 

 

 

 

Quan hệ giữa các đơn vị thời gian được thể hiện qua quan hệ không gian giữa 

những vị trí không gian của các đối tượng tại các thời điểm đó. Các thời điểm tự thân 

không có quan hệ không gian, chỉ có quan hệ không gian thông qua những vị trí trong 

không gian của các đối tượng tại các thời điểm đó. Các thời điểm không có những vị 

trí trong không gian của các đối tượng thì không có quan hệ không gian. Các thời 

điểm có những vị trí trong không gian của các đối tượng nhưng các đối tượng đó 

không quan hệ với nhau thì các thời điểm đó không có quan hệ không gian. 

3.4   Quan hệ giữa Đối tượng và Thời gian (objects and times) 

Quan hệ đối tượng và thời gian là sự hiện hữu của đối tượng tại một đơn vị thời gian 

nào đó. Dựa vào quan hệ này ta có thể chỉ ra được đối tượng nào là đối tượng thời 

gian. Những đối tượng thời gian có những thuộc tính tỉnh và thuộc tính động. Tại một 

Hình 10. Các quan hệ trong tập thời gian 



vị trí đặc biệt thì một đối tượng trong một tập đối tượng sẽ có một số thuộc tính thay 

đổi theo thời gian. 

Đối tượng thời gian (temporal object) là đối tượng tuần hoàn hoặc không tuần 

hoàn. Đối tượng thời gian tuần hoàn là đối tượng xuất hiện rồi lặp lại sau mỗi khoảng 

thời gian bằng nhau (Hình 11), các khoảng thời gian bằng nhau đó được gọi là chu kỳ. 

Đối tượng thời gian không tuần hoàn là đối tượng mỗi lần xuất hiện vào một thời 

điểm bất kỳ không theo một quy luật nào cả. 

 

 

Thời gian là một tài nguyên đặc biệt của mọi đối tượng vì mọi sự thay đổi của đối 

tượng đều cần tới thời gian. Thời gian là một đòi hỏi bắt buộc cho mọi sự thay đổi 

thuộc tính của đối tượng, mọi đối tượng không thể thay đổi nếu không có thời gian. 

Sự thay đổi thuộc tính của đối tượng là tuyến tính hoặc tuần hoàn theo thời gian. 

3.5   Quan hệ giữa Đối tượng và Không gian 

Quan hệ đối tượng và không gian là sự xuất hiện của đối tượng tại một vị trí nào đó 

trong không gian. Dựa vào quan hệ này ta có thể chỉ ra được đối tượng nào là đối 

tượng không gian. Những đối tượng không gian có những thuộc tính tỉnh hoặc động 

được thể hiện trong tập không gian. Tại một đơn vị thời gian đặc biệt thì một đối 

tượng trong một tập đối tượng sẽ có một số thuộc tính thay đổi theo không gian. 

Đối tượng không gian (spatial object) cũng có thể là đối tượng tuần hoàn hoặc 

không tuần hoàn. Đối tượng không gian tuần hoàn là đối tượng mà hoạt động của nó 

sẽ lặp đi lặp lại trong một vùng không gian xác định. Đối tượng không gian không 

tuần hoàn là đối tượng mà hoạt động của chúng diễn ra trong nhiều vùng không gian 

khác nhau. 

3.6   Quan hệ giữa Không gian và Thời gian 

Không gian và thời gian là một cặp phạm trù không tách rời. Do đó, thời gian phải 

được thêm vào hệ thống tham chiếu để chỉ định vị trí không gian - thời gian của một 

đối tượng cho dù hệ thống là một chiều, hai chiều hay nhiều chiều [8]. Quan hệ giữa 

không gian và thời gian được phản ảnh bởi sự hiện hữu của một hoặc nhiều đối tượng 

tại một hay nhiều vị trí với những đơn vị thời gian khác nhau. Nói cách khác, sự hiện 

hữu của những đối tượng cho ta thấy quan hệ giữa vị trí và đơn vị thời gian, do đó 

quan hệ này mô tả vị trí không gian - thời gian của một đối tượng thời gian hoặc một 

đối tượng không gian cho trước.  

T 
Tuần hoàn 

(Cyclic) 

Hình 11. Đối tượng thời gian tuần hoàn 

t1 t2 t3 t4 



3.7   Quan hệ giữa Đối tượng và Không gian, Thời gian 

Quan hệ giữa đối tượng, không gian và thời gian mô tả hoạt động của đối tượng theo 

không gian và thời gian. Có 2 tiếp cận cho quan hệ này: 

Tại những đơn vị thời gian rời rạc, những đối tượng xuất hiện tại những vị trí khác 

nhau. Đối tượng không gian – thời gian (spatio–temporal object) là đối tượng mà tại 

những thời điểm khác nhau sẽ xuất hiện ở những vị trí khác nhau. Tại một thời điểm 

xác định thì đối tượng chỉ có thể tồn tại ở một vị trí, nhưng một đối tượng có thể hiện 

diện tại một vị trí ở nhiều thời điểm khác nhau. Khi xét đối tượng không gian – thời 

gian, ta quan tâm đến các thành phần như: đối tượng, không gian và thời gian (hình 

12). 

 

 

 

Trong miền thời gian, vị trí của đối tượng thay đổi theo thời gian, thuộc tính của 

chúng có thể thay đổi hay không thay đổi theo thời gian. Đối tượng di động vẽ nên 

quỹ đạo trong không gian địa lý. Những quỹ đạo này biểu diễn quan hệ giữa vị trí và 

thời gian của đối tượng. Hoạt động này của đối tượng được gọi là di động. Sự di động 

được xác định khi quỹ đạo của đối tượng di động là liên tục trong không gian địa lý 

cho dù đối tượng đó có thể dừng lại ở đâu đó tại một số đơn vị thời gian (Hình 13). 

Một đối tượng phải sử dụng thời gian để di chuyển từ điểm này đến điểm khác trong 

không gian. Chuyển động đã biến đổi thời gian thành không gian. 

Đối tượng di động (moving object) là đối tượng có vị trí thay đổi liên tục trong 

không gian theo thời gian [2],[6]. Đối tượng di động có thể dừng lại tại một vị trí nào 

đó trong một khoảng thời gian nhất định trong quá trình di chuyển của đối tượng. Tại 

một thời điểm thì đối tượng chỉ tồn tại ở một vị trí nhất định. Đối tượng có thể xuất 

hiện nhiều lần tại một vị trí ở những thời điểm khác nhau. 

 

Đối tượng 

không gian-thời gian 

Đối tượng 

không gian 

Đối tượng 

Đối tượng 

thời gian 

Thời gian Vị trí 

Hình 12. Mối quan hệ giữa các thành phần của đối tượng không gian-thời gian 



 

 

4   Kết luận 

Trên đây, bài viết đã nghiên cứu các hợp phần của thế giới thực gồm đối tượng, 

không gian, thời gian. Từ những phát hiện của Hagerstrand đến các nghiên cứu của 

Tominski [10] và đặc biệt là nghiên cứu của Peuquet [9] đã hệ thống hóa các khái 

niệm rất cơ bản này, và phân tích xa hơn với những phát biểu toán học của ông bà 

Andrienko [3,4]. Peuquet đã chỉ ra những đặc trưng cơ bản của mỗi thành phần đối 

tượng, không gian, thời gian, các quan hệ của các thành phần này trong tam giác 

“what”, “where”, “when”. Trong đó, khi hai thành phần được biết thì có thể suy ra 

thành phần còn lại. Trong khi đó, Andrienko đã dùng ngôn ngữ toán học để phân tích 

xa hơn các quan hệ của “đối tượng”, “không gian”, “thời gian”. Những quan hệ này 

được Andienko chỉ ra như các quan hệ của các phần tử trong mỗi tập “đối tượng”, 

“không gian”, “thời gian”, và quan hệ giữa các phần tử trong các tập khác nhau. Các 

quan hệ giữa các tập này phát sinh ra những khái niệm đối tượng không gian, đối 

tượng thời gian, đối tượng không gian – thời gian, đối tượng di động. Đóng góp cho 

các nghiên cứu này, chúng tôi đã chi tiết hóa và cụ thể thêm những phân tích của 

Peuquet và Andrienko như tính chất vừa tuyến tính vừa tuần hoàn của thời gian, tính 

chất vừa phân cấp vừa hạt của thời gian, v.v…  

Trên cơ sở những nghiên cứu và phân tích đó, chúng tôi sẽ nghiên cứu xây dựng cơ 

sở cho việc xây dựng các mô hình biểu diễn trực quan. Trong những công trình 

nghiên cứu tiếp theo, chúng tôi sẽ đề xuất các mô hình biểu diễn trực quan cho từng 

loại đối tượng. Cùng với những mô hình trực quan hóa được đề xuất, chúng tôi sẽ 

phát triển vài ứng dụng để minh họa tính chất hỗ trợ phân tích và rút trích thông tin 

của mô hình. 

Đối tượng 

chuyển động 

Đối tượng 

Thời gian Vị trí 

Hình 13. Mối quan hệ giữa các thành phần của đối tượng chuyển động 
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